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     TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ B                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

      TỈNH ĐỒNG NAI   
Bản án số: 53/2022/HSST 

Ngày:27/01//2022. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TÆNH ÑOÀNG NAI 

 

Thành phần hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn chuû toaï phieân toaø: Baø Nguyeãn Thò Phuù 

Caùc hoäi thaåm nhaân daân: Bà Đậu Thị Mỹ Long 

                                        Bà Thiều Thị Phi Loan 

Thö kyù phieân toøa: Bà Nguyễn Thị Anh Thư - Thư ký TAND Thành phố Bieân 

Hoøa, tænh Ñoàng Nai. 

Ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân thaønh phoá Bieân Hoøa tham gia phiên tòa: 

Ông Hà Quốc Hùng - Kiểm sát viên. 

 

  Hôm nay, ngày 27 tháng  01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 

B môû phieân toøa coâng khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 34/2021/HSST 

ngày 11 thaùng 6 naêm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

333/2021/QĐXXST-HS, các thông báo dời lịch, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ph; Giới tính: Nam. Tên gọi khác: Xí Cà Ri. Sinh 

năm 1986, Nơi sinh: tỉnh Đồng Nai.            

Nơi đăng ký NKTT: nhà số 06 tổ 2 khu phố 3, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đồng Nai. 

Chỗ ở hiện nay: Sống lang thang 

Quốc tịch: Việt Nam  - Dân tộc: Hoa  - Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: Lớp 9/12.  - Nghề nghiệp: Làm thuê. 

Tiền án: Ngày 30/5/2018, Nguyễn Hoàng Ph bị Tòa án nhân dân Thành phố B 

tỉnh Đồng Nai xử phạt 03 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn tù tính từ 

ngày 07 tháng 5 năm 2017. Ph chấp hành xong hình phạt tù ngày 07/12/2019. 

Tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Ngày 10/12/2008, Nguyễn Hoàng Ph bị Tòa án nhân dân Thành 

phố B tỉnh Đồng Nai xử phạt 08 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo đã chấp 

hành xong bản án ngày 10/7/2011. 

Họ tên cha: Trần Văn T (sinh năm 1986- còn sống). 

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phương Th (sinh năm 1966- còn sống). 

Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ nhất. 
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Bị cáo đầu thú ngày 13/4/2021, chuyển tạm giam theo Lệnh số 567 của Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố B. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại nhà 

tạm giữ thành phố B.(có mặt). 

Bị hại: Anh Trần H, sinh năm 1986. 

Địa chỉ:193/28, tổ 18, khu phố A, phường  H, TP. B, tỉnh Đồng Nai(vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

a)Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Khoảng tháng 02/2020, anh Trần H (sinh năm 1986, ngụ tại: 193/28, tổ 18, khu 

phố A, phường H, thành phố B) bán cho Nguyễn Hoàng Ph (Xí Cà Ri) một chiếc điện 

thoại di động giá 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng), Ph đã trả cho anh Hận 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng), còn nợ lại 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) chưa trả cho anh 

Hận dẫn đến anh Hận và Ph xảy ra cãi vã mâu thuẫn với nhau.   

Khoảng 11 giờ ngày 29/6/2020, anh Nguyễn Khánh V (sinh năm 1999, ngụ tại: 

phường 5, thành phố B, tỉnh B) điều khiển xe môtô chở anh H đi mua hàng ở chợ 

Hóa An, khi chạy đến đoạn đường thuộc khu vực tổ 16A, khu phố A, phường H, 

thành phố B, thì gặp Ph đang đi trên đường. Lúc này, anh Hận xuống xe và đòi tiền 

nợ Ph, Ph và Hận tiếp tục tranh cãi và nhặt đá ở ven đường ném nhau nhưng chưa 

gây thương tích. Tiếp đó anh Hận lấy 01 cây ống sắt dài khoảng 01 mét ở trên đường, 

còn Ph vào một quầy bán gà bên đường lấy một con dao nhọn dài khoảng 20cm, chạy 

ra đánh nhau với anh Hận. Khi hai bên xô xát, anh Hận dùng ống sắt đánh Ph, bước 

hụt chân và bị ngã xuống đất, Ph dùng dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực phải 

của anh Hận gây thương tích. Ph bỏ chạy về nhà, còn anh Hận được những người 

xung quanh đưa đi Bệnh viện cấp cứu.  

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Ph đã khai nhận hành vi phạm tội như 

trên. 

* Vật chứng của vụ án gồm: 

- 01 con dao dài khoảng 20 cm mũi nhọn và 01 cây ống sắt dài khoảng 01 mét, 

Nguyễn Hoàng Ph và anh Trần H đã vứt mất nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không 

thu hồi lại được.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 0680/GĐPY/2020 ngày 

14/8/2020 của Trung tâm pháp y Sở y tế Đồng Nai kết luận về thương tích của anh 

Trần Hận như sau: 

Dấu hiệu chính quan giám định: 

- Tổn thương nhu mô phổi phải hiện để lại dải xơ xẹp đi từ màng phổi thùy 

trên phổi phải đến thùy dưới phổi phải (Áp dụng Chương 3, mục IV. 8. Tỷ lệ 26%). 

- Tổn thương màng phổi phải để lại dày dính màng phổi vùng trước bên vùng 

trên phổi phải (Áp dụng Chương 3, mục III. 5. Tỷ lệ 11%). 

- Sẹo mổ khoang liên sườn 4-5 bên phải kích thước 14x0,3cm (Áp dụng 

Chương 8, mục I.2. Tỷ lệ 02%). 

- Sẹo mổ dẫn lưu ngực bên phải kích thước 02x0,7cm (Áp dụng Chương 8, 

mục 1.2. Tỷ lệ 02%). 
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  - Sẹo vết thương ngực phải kích thước 1,8x0,4cm (Áp dụng Chương 8, mục I.1. 

Tỷ lệ 01%). 

 Căn cứ thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ y tế 

quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định Pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Trần Hận sinh năm 

1986 áp dụng theo phương pháp cộng tại thông tư là: 37% (Ba mươi bảy phần trăm). 

- Vật gây thương tích: Vật sắc nhọn. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trần H yêu cầu bị cáo Nguyễn Hoàng Ph bồi 

thường chi phí điều trị thương tích với số tiền 43.999.000đ (Bốn mươi ba triệu, chín 

trăm chín mươi chín nghìn đồng). Ph chưa bồi thường. 

  Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

  Tại bản cáo trạng số 370/CT-VKSBH ngày 07/6/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân TP. B đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Ph, về tội:“Cố ý gây thương tích”, theo 

quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên Tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về 

tội danh và điều luật như cáo trạng đã thể hiện, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  

điểm c, khoản 3, điều 134; điểm h khoản 1 điều 52; điểm  s khoản 1, khoản 2 điều 51 

Boä luaät hình sự  2015. 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Ph với mức án từ 05(năm) năm đến 05(năm) 

06(sáu) tháng tù. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không 

có ý kiến gì về việc truy tố của Viện kiểm sát. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo.             

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an TP. B, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân TP. B, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Taïi phieân toøa sô thaåm, bị cáo Nguyễn Hoàng Ph đã khai nhận:  

Khoảng 11 giờ ngày 29/6/2020, tại đoạn đường thuộc khu vực tổ 16A khu phố 

A phường H thành phố B, do có mâu thuẫn trong việc bị cáo nợ tiền mua điện thoại 

của anh Trần Hận, dẫn đến bị cáo và anh H cự cãi đánh nhau. Bị hại dùng 01 cây týp 

sắt dài khoảng 01 mét nhặt ở trên đường đuổi đánh bị cáo rồi bị trượt chân té ngã, bị 
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cáo đã nhặt con dao mũi nhọn dài khoảng 20cm của người bán gà đâm vào vùng 

ngực phải của anh Trần H một nhát rồi bỏ chạy về nhà. 

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của anh H tỷ lệ thương tật là 

37% (ba mươi bảy phần trăm). Bị cáo xác định thương tích này hoàn toàn do bị cáo 

gây ra cho anh Hận. 

Đối chiếu lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác thể hiện tại hồ sơ 

vụ án, từ đó đã có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Qua xem xét 

nhân thân, hành vi của bị cáo xét thấy Viện kiểm sát nhân dân thành phố B đã truy tố 

bị cáo Nguyễn Hoàng Ph, về tội: “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng căn cứ pháp luật. 

 [3]Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến 

sức khỏe của người khác, ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội. Bị cáo có nhân 

thân xấu ngày 10/12/2008 bị Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Đồng Nai xử phạt 08 

tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; có một tiền án chưa được xóa án tích  nên phạm 

vào tình tiết tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, 

cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả 

do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

 Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai 

báo, tỏ ra ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã ra đầu thú; bị hại cũng có một phần lỗi 

là dùng ống típ bằng sắt dài 01 mét đuổi đánh bị cáo trước.Từ các tình tiết giảm nhẹ 

trên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần về mức hình phạt cho bị cáo theo quy định 

tại Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [4]Về xử lý vật chứng: 

- 01 con dao dài khoảng 20 cm mũi nhọn và 01 cây ống sắt dài khoảng 01 mét, 

Nguyễn Hoàng Ph và anh Trần H đã vứt mất, Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu 

hồi  được nên hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 43.999.000đ000đ (Bốn mươi ba triệu, 

chín trăm chín mươi chín nghìn đồng). Bị cáo Ph chưa bồi thường. Tuy nhiên tại 

phiên tòa người bị hại vắng mặt nên hội đồng xét xử không có căn cứ để đặt ra xem 

xét đối với yêu cầu bồi thường. Tòa án sẽ xem xét đối với yêu cầu bồi thường trong 

một vụ án dân sự khi bị hại có đơn yêu cầu. 

 [6]Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Ph phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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Căn cứ điểm c, khoản 3 điều 134; điểm h khoản 1 điều 52; điểm s khoản 1, 

khoản 2 điều 51 Boä luaät hình sự  2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Ph 05(năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

13/4/2021. 

Aùn phí Hình söï sô thaåm: 

- Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng). 

Quyền kháng cáo: 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản 

án. 

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi nhận:                                                                          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- Tòa án tỉnh Đồng Nai; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng; 

- VKS TP B; 

- VKS tỉnh Đồng Nai; 

- Thi hành án hình sự; 

- Bị cáo; Bị hại;  

- Trại giam TP B;       Nguyễn Thị Phú 

- Lưu VP – HS. 
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